
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ PHONG VÂN

0110102808

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ PHONG VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG VAN INTERNATIONAL 
COOPERATION AND STUDY CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943078886
Email: truonggiang.gvn@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
 - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
 - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại.

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết : 
- Tư vấn giáo dục 
- Tư vấn du học (theo khoản 2 Điều 106 Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục)

8560(Chính)

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 - Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài (Theo Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14

7830

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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9.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031082005106

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 7, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 7, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

VŨ TRƯỜNG GIANG Nam
28/05/1982 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031082005106
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 7, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 7, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ TRƯỜNG GIANG Nam

28/05/1982 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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